
Stt Tên NXB Tên sách
Nhà xuất bản đã có 

quyết định dừng phát Ghi chú

1. Cẩm nang gia đình trẻ - Tập 1: Hạnh phúc lứa đôi
(Bí quyết sinh trai hay gái) Biên soạn: Mai Liên In xong
và nộp lưu chiểu quý IV/2008

QĐ số 61/QĐ-VHTT 
ngày 10/5/2010

2. Cẩm nang gia đình trẻ - Tập 2: (Bí quyết sinh con
theo ý muốn) Biên soạn: Mai Liên. In xong và nộp lưu

QĐ số 61/QĐ-VHTT 
ngày 10/5/2010

3. Chăm sóc vợ khi mang thai và sinh nở Tác giả: Lê
Tuấn. In xong và nộp lưu chiểu quý I/2009.

QĐ số 62/QĐ-VHTT 
ngày 10/5/2010

4. Cẩm nang vợ chồng trẻ Biên soạn: Ngọc Mai, Đức
Thành. In xong và nộp lưu chiểu quý III/2008.

QĐ số 61/QĐ-VHTT 
ngày 18/5/2010

5. Dành cho người làm mẹ Biên soạn: Nguyễn Hương
Giang. In xong và nộp lưu chiểu quý I/2007.

QĐ số 62/QĐ-VHTT 
ngày 18/5/2010 

6. Những điều nên biết trước khi quyết định sinh con
Tác giả: Minh Huyền 

QĐ số 63/QĐ-VHTT 
ngày 18/5/2010

1. Chuyện vợ chồng: Sinh con trai hay con gái? Tác giả: 
Như Hoa. In xong và nộp lưu chiểu quý II/2007.

QĐ số 38/XBTN ngày 
11/6/2009

2. Tình yêu và sức khoẻ. Tác giả: B.s Lê Nam. In xong và 
nộp lưu chiểu quý IV/2007.

QĐ số 38/XBTN ngày 
11/6/2009

Thanh Niên

Thống kê các xuất bản phẩm có nội dung phổ biến phương pháp lựa chọn giới tính thai 
nhi 
ể ế

I. Các xuất bản phẩm đã có quyết định dừng phát hành và thu hồi:

1

Văn hoá 
thông tin 

(6)

p q ý
3. Thai nghén, sinh đẻ và chăm sóc em bé. Biên soạn: 
Nguyễn Văn Đức; B.s Nông Thuý Ngọc; Tiến sỹ dược học, 
B.s Nguyễn Ninh Hải (Tái bản). In xong và nộp lưu chiểu 

QĐ số 38/XBTN ngày 
11/6/2009

4. Những điều vợ chồng trẻ cần biết - Sinh con theo ý 
muốn Tác giả: Trần Trúc Anh. In xong và nộp lưu chiểu 

QĐ số 38/XBTN ngày 
11/6/2009

1. Bạn chọn cách tránh thai nào? Tác giả: B.s Phó Đức 
Nhuận. In xong và nộp lưu chiểu quý I/2007

QĐ số 56/QĐ-NXBPN 
ngày 10/6/2009

2. 99 điều nên biết về thai  nghén và sinh đẻ Tác giả: B.s 
Phó Đức Nhuận. In xong và nộp lưu chiểu quý II/2008.

QĐ số 55/QĐ-NXBPN 
ngày 10/6/2009

3. Cẩm nang chăm sóc sức khoẻ giới tính. Biên soạn: Sa 
Thị Hồng Hạnh. In xong và nộp lưu chiểu quý III/2007.

QĐ số 54/QĐ-NXBPN 
ngày 10/6/2009

4. Cẩm nang cha mẹ trẻ. Dịch giả: Lưu Huy Khánh. In 
xong và nộp lưu chiểu năm 2004.

QĐ số 25/QĐ-NXBPN 
ngày 12/5/2010

5. Lần đầu sinh con. Tác giả: D.r Miriam Stoppard. 
Người dịch: B.s Nguyễn Triệu Vũ. In xong và nộp lưu 

QĐ số 26/QĐ-NXBPN 
ngày 12/5/2010

6. Mang thai và sinh nở. Biên soạn: Nguyễn Văn Sự. In 
xong và nộp lưu chiểu Q.III/2008.

QĐ số 27/QĐ-NXBPN 
ngày 12/5/2010

4 Hà Nội (1)
1. 280 ngày chuẩn bị làm mẹ Tác giả: Lê Hải Yến. In 
xong và nộp lưu chiểu quý IV/2008.

QĐ số 38/QĐ-XBHN 
ngày 11/6/2009

5
Từ điển     

Bách Khoa 
(1)

1. Bí quyết sinh con trai con gái Biên soạn: Duyên Hải. 
In xong nộp lưu chiểu Q.III/2007.

QĐ số 23/TĐBK-CV 
ngày 10/5/2010 

6

Tổng hợp 
TP Hồ Chí 

Minh 
(1)

1. Kiến thức y học phổ thông - Sinh con theo ý muốn  
Tác giả: Sam Sơn Tứ Lang NXB: Tổng hợp TP Hồ Chí 
Minh (Biên dịch: Nguyễn Kim Dân). In xong và nộp lưu 
chiểu quý III/2008.

QĐ số 74 ngày 
20/5/2009 

2
Thanh Niên

(4) 

3 Phụ Nữ (6)



1. Bạn muốn con bạn khoẻ mạnh và thông minh. Sinh 
trai hay sinh gái (tập 1) Biên soạn: Quỳnh Mai. In xong 
và nộp lưu chiểu quý III/2007.

QĐ số 37/QĐ-GĐ 
ngày 03/5/2010 

2. Sinh con nuôi con cần biết. Sinh con theo ý muốn (tập 
2- 2007) Biên soạn: Minh Quân.

QĐ số 42/QĐ-GĐ 
ngày 03/5/2010 

3. Sinh con nuôi con cần biết. Sinh con theo ý muốn (tập 
2) Biên soạn: Minh Quân (Tái bản 2009). 

QĐ số 65/QĐ-GĐ 
ngày 15/5/2009 

4. Những điều bà mẹ mang thai sinh đẻ cần biết Biên 
soạn: Đỗ Hạ - Quang Vinh. In xong và nộp lưu chiểu 

QĐ số 41/QĐ-GĐ 
ngày 03/5/2010 

5. Bạn muốn con bạn khoẻ mạnh và thông minh. Sinh 
con theo ý muốn (tập 2) Biên soạn: Quỳnh Mai. In xong 
nộp lưu chiểu 2007.

QĐ số 37/QĐ-GĐ 
ngày 03/5/2010 

6. Sinh con nuôi con cần biết. Những điều cần chú ý 
trong thời kỳ mang thai (tập 1) Biên soạn: Minh Quân. In 
xong và nộp lưu chiểu 2009. 

QĐ số 39/QĐ-GĐ 
ngày 03/5/2010

7. 150 điều người phụ nữ sinh đẻ và nuôi con nên biết. 
Tác giả: Vương Ái Linh. In xong nộp lưu chiểu Q.II/2007.

QĐ số 38/QĐ-GĐ 
ngày 03/5/2010

8 Thời Đại (1)
1. Cẩm nang chăm sóc bà mẹ mang thai.  Tác giả: Mai 
Phương. In xong và nộp lưu chiểu quý IV/2009.

QĐ số 12/QĐ-
NXBTĐ 

1. Cẩm nang mang thai và sinh con. Tác giả: Dr Miriam 
Stoppard - MD MRCP. Tổng hợp và biên dịch: B.s Nguyễn 
Lân Đính. In xong và nộp lưu chiểu quý III/2009.

Công văn số 
255/NXBT ngày 
14/10/2010 của NXB 
Trẻ gửi Công ty VH 
sáng tạo Trí Việt đề 

hị b i d

7
Thanh Hoá

(7)

nghị gỡ bỏ nội dung 
SCTYM (đối với các ấn 
ẩ

2. Cẩm nang chăm sóc bà mẹ và em bé. Tác giả: 
Elizabeth Fenwick. Dịch giả: B.s Nguyễn Lân Đính. In 
xong và nộp lưu chiểu quý I/2010.

Công văn số 
255/NXBT ngày 
14/10/2010 của NXB 
Trẻ gửi Công ty VH 
sáng tạo Trí Việt đề 
nghị gỡ bỏ nội dung 
SCTYM (đối với các ấn 
ẩ

3. Chăm sóc thai nhi. Tác giả: Carol Cooper. Người dịch: 
B.s Nguyễn Triệu Vũ. In xong và nộp lưu chiểu quý 
I/2009.

Công văn số 
255/NXBT ngày 
14/10/2010 của NXB 
Trẻ gửi Công ty VH 
sáng tạo Trí Việt đề 
nghị gỡ bỏ nội dung 
SCTYM (đối với các ấn 
ẩ

1
 Lao động 

(1)
1. Lịch trình của người sắp làm mẹ. Biên soạn: Thanh 
Hải. In xong và nộp lưu chiểu quý II/2009.

Đã yêu cầu và 
NXB cam kết 
dừng phát 
hành và dỡ bỏ 

2
Lao động - 
Xã hội (1)

1. Cẩm nang trước ngày cưới. Nhiều tác giả. In xong và 
nộp lưu chiểu quý IV/2006.

Đã yêu cầu và 
NXB cam kết 
dừng phát 
hành và dỡ bỏ 

II. Các xuất bản phẩm đã yêu cầu và NXB cam kết dừng phát hành và gỡ bỏ nội dung vi phạm:

III. Các xuất bản phẩm là sách in lậu mượn danh NXB:

9 Trẻ (3)



1. Sinh con theo ý muốn. Tác giả: Linh - Sơn.In xong và 
nộp lưu chiểu Q.I/2008.

Sách in lậu 
mượn danh 

2. Cẩm nang chăm sóc thai nhi và đặt tên con theo khoa 
học. Biên soạn: Thu Hường. In xong và nộp lưu chiểu năm 

Sách in lậu 
mượn danh 

3. Cẩm nang cha mẹ trẻ - Dưỡng thai từng ngày. Tác 
giả: Lê Hải Yến In xong và nộp lưu chiểu năm 2009.

Sách in lậu 
mượn danh 

2 Y học (1) 1. Sinh con theo ý muốn (2002)
Sách in lậu 
mượn danh 

1

Văn hoá 
thông tin 

(1)

1. Cẩm nang dành cho các bà mẹ đang mang thai. Biên
soạn: Trung Hiếu. Hiệu đính: B.s Nguyễn Đình Sơn. In
xong và nộp lưu chiểu năm 2008.

Chưa có điều 
kiện xác 
minh

2 Phụ Nữ (1)
1. Chăm sóc thai và nuôi con đúng cách. Tác giả: B.s 
Trần Văn Diệu. In xong và nộp lưu chiểu quý III/2010.

Chưa có điều 
kiện xác 

3
Tổng hợp 

Tiền Giang
(1)

Cẩm nang vợ chồng trẻ. Tác giả: Thanh Loan, Phan Kim 
Huê. In xong và nộp lưu chiểu quý II/1991.

Chưa có điều 
kiện xác 
minh

4 Đà Nẵng (1)
1. Phụ nữ và những điều cần biết khi mang thai. Biên 
soạn: BS Trần Văn Hoàng, Công Tôn Huyền. In xong và 
nộp lưu chiểu quý I/2006.

Chưa có điều 
kiện xác minh

1
Thanh Niên

(3) 

IV. Các xuất bản phẩm chưa có điều kiện xác minh nguồn gốc:

Tổng cộng  40 xuất bản phẩm (XBP). Trong đó:
Nhà xuất bản đã có quyết định dừng phát hành và thu hồi:    30 XBP
Nhà xuất bản cam kết dừng phát hành, thu hồi:                     02 XBP
Sách in lậu mượn danh NXB:                                               04 XBP
Sách chưa có điều kiện xác minh:                                         04 XBP

Nhà xuất bản cam kết dừng phát hành, thu hồi:                     02 XBP



Nhà xuất bản 
đã có QĐ dừng 
phát hành và 

Phần có nội 
dung 

vi phạm

1. Cẩm nang vợ chồng trẻ Biên soạn:
Ngọc Mai, Đức Thành. In xong và nộp
lưu chiểu Q.III/2008.

QĐ số 61/QĐ-
VHTT ngày 
18/5/2010

Từ trang 149-
151, mục 10: 
Sinh trai giá 
theo ý muốn

NS Nhất Chi Mai, TX Đông Anh, 
Hà Nội

2. Chuyện của quý bà. Tác giả: BS
Nguyễn Ý Đức. In xong và nộp lưu
chiểu quý II/2010.

Mục: Phương 
pháp lựa giới 
tính (trang 99, 
100)

- NS Nguyễn Văn Cừ, TP. Bảo 
Lộc (thuộc DNTN sách Thành 
Nghĩa); 
- NS. Lê Lai, Đà Lạt, L.Đồng
- NS Lê Lai, TP Vũng Tàu, BR-
Vũng Tàu

3. Cẩm nang dành cho các bà mẹ
đang mang thai. Biên soạn: Trung
Hiếu. Hiệu đính: B.s Nguyễn Đình Sơn.
In xong và nộp lưu chiểu năm 2010.

Chương I: Sinh 
con theo ý 
muốn (từ trang 
5-19)

- NS. Minh Cúc, Quầy sách Tín, 
Đức Trọng, LĐ; 
- NS Trí Đức, H. Châu Đức, BR-
VT; 

1. Chuyện vợ chồng: Sinh con trai 
hay con gái? Tác giả: Như Hoa. In 
xong và nộp lưu chiểu quý II/2007.

QĐ số 
38/XBTN ngày 
11/6/2009

Chương 3, mục 
3 (tr 67-76): 
Ngày nay có 
thể quyết định 
trước giới tính 
của đứa con 
không
Chương 4 (tr76-
91): Bạn muốn 
sinh trai hay gái 
- Một phương 
pháp tự nhiên 
dễ thực hiện, 
hiệu quả cao

- NS. Minh Cúc, Quầy sách Tín, 
NS. Hải Đảo - Chợ Liên nghĩa, 
Đức Trọng, Lâm Đồng; - NS Trí 
Đức, H.Châu Đức, BR-VT. 
- NS Tuyết Phúc, 40 Bà Triệu, HN

2. Thai nghén, sinh đẻ và chăm sóc 
em bé. Biên soạn: Nguyễn Văn Đức; 
B.s Nông Thuý Ngọc; Tiến sỹ dược 
học, B.s Nguyễn Ninh Hải (Tái bản). In 
xong và nộp lưu chiểu Q.I/2006.

QĐ số 
38/XBTN ngày 
11/6/2009

Phần II: Sinh 
con khoẻ mạnh 
thông minh, 
mục: Sinh con 
trai hay con gái 
do cha hay mẹ 

ế

- Hiệu sách 90 Lê Lợi, Hà Đông, 
HN
'- NS Tuyết Phúc, 40 Bà Triệu, 
HN

3. Cẩm nang hạnh phúc vợ chồng.
Tác giả: Bùi Mai. In xong và nộp lưu
chiểu Q IV/2007.

Từ trang 90-92
NS Nguyễn Văn Cừ, TP. Bảo 
Lộc, Lâm Đồng (thuộc DNTN 
sách Thành Nghĩa)

1

Văn 
hoá 

thông 
tin 
(3)

2
Thanh 
Niên
(4) 

Thống kê các xuất bản phẩm có nội dung phổ biến phương pháp lựa chọn giới tính thai nhi 
qua đợt thanh tra, kiểm tra tháng 5/2011

Stt
Tên 
NXB

Tên sách

Trong đó

Tên cơ sở kinh doanh XBP



4. Sinh con theo ý muốn. Tác giả: Linh 
- Sơn.In xong và nộp lưu chiểu 
Q.I/2008.

Mục 3: Phương 
pháp thụ thai 
trai, gái theo ý 
muốn (từ trang

- NS Khánh Linh, H. Bát Xát, Lào 
Cai
'- NS Tuyết Phúc, 40 Bà Triệu, 
HN

1. 99 điều nên biết về thai  nghén và 
sinh đẻ Tác giả: B.s Phó Đức Nhuận. In 
xong và nộp lưu chiểu quý II/2008.

QĐ số 55/QĐ-
NXBPN ngày 
10/6/2009

Phần I, mục 6 
(tr22-25): Có 
thể đẻ con gái, 
trai theo ý muốn 

NS Sài Gòn, Q1. TP HCM

2. Lần đầu sinh con. Tác giả: D.r 
Miriam Stoppard. Người dịch: B.s 
Nguyễn Triệu Vũ. In xong và nộp lưu 

QĐ số 26/QĐ-
NXBPN ngày 
12/5/2010

Trang 21, mục: 
Trai hay gái?

Siêu thị sách Mặt trời, TP 
Lào Cai, Lào Cai

3. Mang thai và sinh nở. Biên soạn: 
Nguyễn Văn Sự. In xong và nộp lưu 
chiểu Q.III/2008.

QĐ số 27/QĐ-
NXBPN  ngày 
12/5/2010

Từ trang 46-50, 
mục: Có thể lựa 
chọn giới tính 
không?

NS Thạch Thảo, Hà Nội

4
Hà Nội 

(1)

1. 280 ngày chuẩn bị làm mẹ Tác giả: 
Lê Hải Yến. In xong và nộp lưu chiểu 
quý IV/2008.

QĐ số 38/QĐ-
XBHN ngày 
11/6/2009

Ngày thứ 10 
(tr15-17): Bí 
quyết sinh 
con trai, con gái

NS Khánh Linh, H. Bát Xát, Lào 
Cai

1. Những điều bà mẹ mang thai sinh 
đẻ cần biết Biên soạn: Đỗ Hạ - Quang 
Vinh. In xong và nộp lưu chiểu 

QĐ số 41/QĐ-
GĐ ngày 
03/5/2010 

Chương I, mục 
Sinh con theo ý 
muốn (tr14-18)

NS Nguyễn Văn Cừ, H. Bình 
Chánh, TPHCM (thuộc DNTN 
sách Thành Nghĩa)

2. Tâm lý vợ chồng. Tác giả: Bùi Mai - 
Thanh Vân. In xong và nộp lưu chiểu 
Q.IV/2005.

Từ trang 123-
125

NS Nguyễn Văn Cừ, TP. Bảo 
Lộc, Lâm Đồng (thuộc DNTN 
sách Thành Nghĩa)

6
Thời 
Đại (1)

1. Cẩm nang chăm sóc bà mẹ mang 
thai.  Tác giả: Mai Phương. In xong và 
nộp lưu chiểu quý IV/2009.

QĐ số 12/QĐ-
NXBTĐ 
ngày 
26/10/2010

Từ trang 37-39, 
mục: Bí mật 
sinh con trai, 
con gái

- NS Sài Gòn, Q1. TP HCM
- Siêu thị sách Mặt trời, TP Lào 
Cai, Lào Cai

1. Cẩm nang mang thai và sinh con. 
Tác giả: Dr Miriam Stoppard - MD 
MRCP. Tổng hợp và biên dịch: B.s 
Nguyễn Lân Đính. In xong và nộp lưu 
chiểu quý III/2009.

Công văn số 
255/NXBT 
ngày 
14/10/2010 của 
NXB Trẻ gửi 
Công ty VH 
sáng tạo Trí 
Việt đề nghị gỡ 
bỏ nội dung 
SCTYM (đối 

ấ

Trang 31, mục: 
Con bạn là trai 
hay gái

- Siêu thị sách Mặt trời, TP 
Lào Cai, Lào Cai
- NS Nhất Chi Mai, TX Đông Anh, 
HN

3
Phụ Nữ 

(3)

5
Thanh 
Hoá
(2)



2. Cẩm nang chăm sóc bà mẹ và em 
bé. Tác giả: Elizabeth Fenwick. Dịch 
giả: B.s Nguyễn Lân Đính. In xong và 
nộp lưu chiểu quý I/2010.

CV số 
255/NXBT 
ngày 
14/10/2010 của 
NXB Trẻ gửi 
C.Ty VH sáng 
tạo Trí Việt đề 
nghị gỡ bỏ nội 
dung SCTYM 
(đối với các ấn 
ẩ

Chương 1, mục 
thắc mắc và 
giải đáp (trang 
15)

C.Ty sách TBTH Lào Cai

3. Chăm sóc thai nhi. Tác giả: Carol 
Cooper. Người dịch: B.s Nguyễn Triệu 
Vũ. In xong và nộp lưu chiểu quý 
I/2009.

CV số 
255/NXBT 
ngày 
14/10/2010 của 
NXB Trẻ gửi 
C.Ty VH sáng 
tạo Trí Việt đề 
nghị gỡ bỏ nội 
dung SCTYM 
(đối với các ấn 
ẩ

Trang 9, mục: 
Con bạn là trai 
hay gái

Siêu thị sách Mặt trời, TP 
Lào Cai, Lào Cai

1. Lịch trình của người sắp làm mẹ. 
Biên soạn: Thanh Hải. In xong và nộp 
lưu chiểu quý II/2009.

Năm 2010 đã 
yêu cầu và 
NXB cam kết 
dừng phát hành 

Từ trang 25-26: 
Bạn có thể 
khống chế 
được giới tính 
ủ đứ ?

Siêu thị sách Mặt trời, TP 
Lào Cai, Lào Cai

2. Sinh con theo ý muốn và đặt tên 
theo phương pháp khoa học. Tác giả: 
Mai Linh. In xong và nộp lưu chiểu 
năm 2009

Mục: Phương 
pháp sinh con 
theo ý muốn ở 
nước ta (từ 

NS thuộc TTVH TP Lào Cai, TP 
Lào Cai

9

Lao 
động - 
Xã hội 

(1)

1. Cẩm nang trước ngày cưới. Nhiều 
tác giả. In xong và nộp lưu chiểu quý 
IV/2006.

Năm 2010 đã 
yêu cầu và 
NXB cam kết 
dừng phát hành 

Trang 21,22, 
mục: Sinh con 
theo ý muốn

NS Bắc Hà, H. Củ Chi, TP HCM

1. Sinh con theo ý muốn. Tác giả: Đỗ 
Kính Tùng. In xong và nộp lưu chiểu 
quý II/2009.

Mục: Phương 
pháp sinh con 
theo ý muốn ở 
nước ta (từ 
trang 104-110)

- C.Ty sách TBTH Lào Cai
- NS Tuyết Phúc, 40 Bà Triệu, Hà 
Nội

2. Bí quyết sinh nam sinh nữ. Tác giả: 
Trần Linh. In xong và nộp lưu chiểu 
quý II năm 2003.

Nội dung thể 
hiện trong toàn 
ấn phẩm

- NS Nhân dân H. Đức Trọng, 
Lâm Đồng
'- NS Khánh Linh, H. Bát Xát, Lào 
Cai

11

Hải 
Phòng 

(1)

1. Cẩm nang vợ chồng trẻ. Tác giả:
Hạnh Nguyên - Hoài Anh. In xong và
nộp lưu chiểu Q.I/2006.

Mục: Sinh con 
theo ý muốn (từ 
trang 161-168)

NS Bắc Hà, H. Củ Chi, TP HCM

7 Trẻ (3)

8
 Lao 
động 
(2)

10
Y học 

(2)



12
Đồng 

Nai (1)

1. Khoa học giới tính - kiến thức y 
học cộng đồng. Tác giả: Nguyễn Đức 
Hùng. In xong và nộp lưu chiểu quý 
IV/2010.

Mục: Những 
phương pháp 
trợ giúp lựa 
chọn giới tính 
theo ý muốn (từ

- NS Nguyễn Văn Cừ, H. Bình 
Chánh, TPHCM; 
- NS Nguyễn Văn Cừ, TP Bảo 
Lộc, Lâm Đồng (thuộc DNTN 
sách Thành Nghĩa)

13
Đà 

Nẵng 
(1)

1. Phụ nữ và những điều cần biết khi 
mang thai. Biên soạn: BS Trần Văn 
Hoàng, Công Tôn Huyền. In xong và 
nộp lưu chiểu quý I/2006.

Mục: Sinh con 
theo ý muốn (từ 
trang 15-18)

NS Thạch Thảo, Hà Nội

Tổng cộng  25 xuất bản phẩm.
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